	


Ủy Ban Dân Nhân Quận 8

Phòng GD & ĐT Quận 8

Trường THCS Dương Bá Trạc

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TOÁN – LỚP 8 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:


a) 
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b)  
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Câu 2: (1,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


a)  x(x + y) – 6(x + y)


b)  
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Câu 3: (1,0 điểm) : Ngày thứ nhất, giá xăng RON 92 là 17 476 đồng/ lít. Ngày thứ hai, giá xăng tăng 1% /lít, Ngày thứ ba, giá xăng tăng 2%/ lít. Hỏi ngày thứ ba, giá xăng RON 92 là bao nhiêu tiền một lít ?  
Câu 4: (1,0 điểm) Nhà bạn Nhi chuẩn bị lát gạch tầng trệt ngôi nhà (gồm phòng khách và phòng ăn). Phòng khách là hình chữ nhật có kích thước 5m và 6m, phòng ăn là hình vuông có cạnh là 5m. Tiền gạch lát phòng là 300 000 VNĐ/m2. Tiền công lát là 60 000 VNĐ/m2. Hỏi ba mẹ bạn Nhi phải tốn bao nhiêu tiền để lát gạch cho tầng trệt ngôi nhà ?

Câu 5: (1,0 điểm)
Một người lái đò qua khúc sông có chiều rộng AB = 200 m, vì dòng nước chảy nên đò di chuyển theo hướng từ A đến C như hình vẽ bên. Biết thời gian con đò đi đến C hết 1 phút 20 giây và vận tốc của con đò là 3m/s. Tính khoảng cách BC. (Kết quả làm tròn đến số thập phân thứ 2).
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Câu 6: (0,5 điểm) Chứng minh rằng :
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với mọi x, y.
Câu 7: (3,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6 cm, AC = 8 cm, gọi M là trung điểm BC. 

a) Tính BC, AM 

b) Gọi K là trung điểm của AB. Chứng minh tứ giác AKMC là hình thang vuông.
c) Gọi N là điểm đối xứng của K qua BM. Từ N vẽ NI vuông góc với MK    tại I, NI cắt BM tại F. Chứng minh AF vuông góc với BM tại F. 

----- HẾT -----

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2020-2021
MÔN: TOÁN – LỚP 8
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	2a.
2b.
	a)x(x + y) – 6(x + y)

 = (x + y)(x – 6)
b)
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	3
	Giá xăng ngày thứ 2: 17476 + 1%.17476 = 17650,76 (đồng)

Giá xăng ngày thứ 3: 17650,76 + 2%.17650,76 = 18003,78 (đồng)
	0.5

0,5

	4
	Diện tích phòng khách: 5. 6 = 30 m2
Diện tích phòng ăn: 5 . 5 = 25 m2
Tiền lát gạch : 300 000 . (30 + 25) = 16 500 000 VNĐ

Tiền công: 60 000 . (30 + 25) = 3 300 000 VNĐ

Vậy tổng số tiền ba mẹ bạn Nhi phải trả là: 

16 500 000 + 3 300 000 = 19 800 000 VNĐ
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ
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	Đổi 1’20” = 80”

Quãng đường AC

3x80 = 240 m

Ta có 
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BC = 132,66
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Vì 
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Vậy  A > 0 với mọi x,y                                                             
	0,5

	7


	a) Tính BC, AM?

* Tam giác ABC vuông tại A

BC2 = AB2 + AC2 (Pytago)

BC = 10cm

* Tam giác ABC vuông tại A

AM là trung tuyến

Suy ra AM =  [image: image23.png]


 BC

AM = 5 cm
b) Chứng minh: tứ giác AKMC là hình thang vuông

Xét tam giác ABC có:

  K là trung điểm AB

  M là trung điểm BC

Suy ra KM là đường trung bình của tam giác ABC

Suy ra KM//AC

Suy ra tứ giác AKMC là hình thang

Mà góc A = 900
Nên AKMC là hình thang vuông
c) Chứng minh: AF vuông góc với BM tại F
Chứng minh NF//AK

Chứng minh NF=AK

Suy ra AKNF là hình bình hành

Suy ra KN//AF

Mà KN ( BM

Nên AF( BM
	0.25

0.25

0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25
0.25

0.25

0.25

0.25



(Nếu học sinh có cách giải khác, giám khảo vận dụng thang điểm trên để chấm)
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